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TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí, ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  
Tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh đã trình và được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, trong quá trình triển khai thực hiện cơ bản các loại phí, lệ phí phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai, một số danh mục, mức thu phí, lệ phí còn chưa phù hợp, mặt khác, ngày 27/3/2015 Liên Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2015 và thay thế Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/3/2013 của Liên tịch Bộ Tài chính-Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Để kịp thời triển khai các quy định của Nhà nước về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên và điều chỉnh một số khoản phí, lệ phí, đối tượng thu nộp phí, lệ phí  cho phù hợp với các quy định của Trung ương. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh báo cáo - trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về  thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ban hành tại Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 và điều chỉnh, bổ sung một số danh mục phí, lệ phí Trung ương quy định như sau:

I. Đề nghị bổ sung, sửa đổi các căn cứ pháp lý

1. Bổ sung các căn cứ pháp lý tại Nghị quyết 354/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh
- Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

- Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;

- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).
2. Sửa đổi, bổ sung nội dung thứ 2 tại Điều 4 Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 như sau: Thay thế các quy định thu phí, lệ phí tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm:

- Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên;


- Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 210/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của Hội đồng nhân dân  tỉnh sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Nghị quyết số 241/2011/NQ-HĐND ngày 25/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;ooij
- Nghị quyết số 250/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên;ooij
- Nghị quyết số 252/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên;ooij
- Nghị quyết số 275/2012/NQ-HĐND ngày 24/5/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho các cơ quan thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 276/2012/NQ-HĐND ngày 24/5/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên;ooij 

-  Nghị quyết số 301/2013/NQ-HĐND ngày 13/5/2013 của Hội đồng nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên;ooij 

- Nghị quyết số 302/2013/NQ-HĐND ngày 13/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên;ooij 

II. Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sungội đồng nhân
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ban hành tại Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung 02 khoản phí: Lý do mức thu Phí tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh chưa phù hợp với mức thu quy định tại Thông tư 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 và TT 48/2012/T-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính.
- Điều chỉnh, bổ sung và Quy định chi tiết, cụ thể tên phí, mức thu phí đấu giá tài sản ban hành tại Nghị quyết 354/2014/NQ-HDND cho phù hợp với quy định tại Thông tư 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh), thay thế toàn bộ các quy định trước đây về phí dự thi, dự tuyển (nội dung này được quy định trong Nghị quyết 354/2014/NQ-HDND không còn phù hợp).
(Chi tiết như phụ lục số I kèm theo)
2. Điều chỉnh, bổ sung 05 khoản lệ phí, cụ thể như sau:

- Đối với lệ phí hộ tịch (đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn): theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 mức thu tối đa về đăng ký lại việc khai sinh là 8.000 đồng/lần; kết hôn là 30.000 đồng/lần; khai tử 8.000 đồng/lần. Sau khi xem xét số liệu thống kê hàng năm cho thấy các việc đăng ký lại về khai sinh, kết hôn, khai tử trên địa bàn tỉnh là không nhiều, số tiền thu được từ lệ phí hộ tịch không lớn, để động viên đồng bào các dân tộc (đặc biệt đối với khu vực vùng sâu, vùng xa) đi đăng ký kịp thời, đề nghị HĐND tỉnh giảm mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch như sau:
+ Đăng ký lại khai sinh: 5.000 đồng/lần
+ Đăngký lại kết hôn:   20.000 đồng/lần
+ Đăng ký lại khai tử:    5.000 đồng/lần
- Điều chỉnh, bổ sung và Quy định chi tiết, cụ thể tên lệ phí, mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí địa chính; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh; lệ phí trước bạ (Đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe) ban hành tại Nghị quyết 354/2014/NQ-HDND cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011, Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính.

(Chi tiết như phụ lục số II kèm theo)
3. Điều chỉnh, bổ sung 01 đối tượng nộp và 04 đơn vị thu phí, lệ phí: 
- Điều chỉnh, bổ sung về đối tượng, đơn vị thu phí, lệ phí cho phù hợp với thực tế và các quy định của Trung ương.
(Chi tiết như phụ lục số III kèm theo)
4. Điều chỉnh, bổ sung 03 khoản phí, lệ phí tại Phụ lục tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí thu được kèm theo Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND (Chi tiết như phụ lục số IV kèm theo)
III. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết.

Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 354/2014/ NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII - kỳ họp 13.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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